

Nhà để ở

Tivi để xem
Radio để nghe

Vi tính để học và giải trí.
Game để chơi

Bàn để viết

Thước để kẻ

Ghế để ngồi.
Bút màu để vẽ

Bút chì để viết.
Giày, vớ để mang

Áo để mặc

Khăn đê choàng,
Nón để đội

Bao tay để mang.
Giường để nằm

Chăn để đắp

Gối để kê đầu.
Màn đê treo.
Ly tách để uống

Bát để xơi

Súp để húp

Trái cây để ăn.
Gạo để nấu

Thịt để nướng

Cá để ăn

Rau cải để luột
Máy móc để dùng

Tiền để xài

Giỏ để xách

Kính để đeo.
Nhạc để hát hay nghe

Truyện để đọc.

Hoa để ngắm

Hình để xem

Đèn để soi.
Điện thoại để nói,

Xe đạp để chạy.

Ô tô để lái,

Ngân hàng để tiền.
Pháo để đốt,

Tết để chúc!
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